HUYỆN ÂN THI – TỈNH HƯNG YÊN
   TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐA LỘC
DANH SÁCH HỌC SINH VÀ GIÁO VIÊN

GIỎI CẤP HUYỆN, CẤP TỈNH NĂM HỌC 2019-2020
	TT
	HỌ VÀ TÊN HS
	LỚP
	CUỘC THI TRẠNG NHÍ TIẾNG ANH CẤP TỈNH

	1
	Nguyễn Thị Thùy Dung
	2A
	Giải Ba

	2
	Đặng Thùy Dương
	2B
	Giải Nhì

	3
	Nguyễn Tiến Lộc
	2A
	Giải Ba

	
	
	
	CUỘC THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT CẤP TỈNH 

	4
	Nguyễn Tiến Lộc
	2A
	Giải Khuyến khích

	5
	Vũ Thị Bảo Anh
	3A
	Giải Ba

	6
	Vũ Công Thái Sơn
	4A
	Giải Ba

	7
	Đặng Thị Xuân
	5B
	Giải Khuyến khích

	8
	Ngô Thị Nhung
	5B
	Giải Ba

	9
	Đặng Quỳnh Chi
	5B
	Giải Nhì

	10
	Phạm Đức Sang
	5A
	Giải Khuyến khích

	
	
	
	CUỘC THI TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI CẤP TỈNH

	11
	Nguyễn Thị Thùy Dương
	2B
	Giải Khuyến khích

	12
	Đặng Trung Kiên
	4A
	Giải Nhì

	13
	Phạm Đức Sang
	5A
	Giải Nhì

	
	
	
	CUỘC THI IOE CẤP HUYỆN

	14
	Phạm Đức Sang
	5A
	Giải Nhì

	15
	Đỗ Phương Linh
	5A
	Giải Khuyến khích

	16
	Nguyễn Thị Lan Anh
	4A
	Giải Khuyến khích

	17
	Trần Vũ Thảo My
	4A
	Giải Khuyến khích

	18
	Nguyễn Thị Quỳnh Chi
	4B
	Giải Ba

	19
	Trần Quang Huy
	3A
	Giải Khuyến khích

	
	HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN
	GV 
	CUỘC THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP HUYỆN

	20
	Hoàng Thị Thía
	GVCN3A
	Giải Khuyến khích

	21
	Vũ Thị Huyền
	GV Tiếng Anh
	Giải Khuyến khích


         Đa Lộc, ngày 1 tháng 9 năm 2020
	
	                      Hiệu trưởng

Phạm Thị Hường



